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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 04/8/2020
I. TÌNH HÌNH MƯA 
- Mưa ngày (19h/03/8 đến 19h/04/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm; các khu vực khác có mưa, mưa vừa lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Hua Nhàn (Sơn La) 122mm, Tú Nang (Sơn La) 115mm, Tiên Lương (Phú Thọ) 142mm, Việt Trì (Phú Thọ) 122mm, Cát Bà (Hải Phòng) 109mm, Ba Vì (Hà Nội) 130mm, Suối Hai (Hà Nội) 108mm, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) 102mm, Phúc Sạn (Hòa Bình) 101mm, Nam Động (Thanh Hóa) 97mm. 

- Mưa đêm (19h/04/8 đến 07h/05/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Thủy điện Tà Thàng (Lào Cai) 103mm, Gia Phú (Lào Cai) 84mm, Xín Thầu (Điện Biên) 66mm, Ba Vì (Hà Nội) 113mm, Thanh Thủy (Phú Thọ) 79mm, Hải Hậu (Nam Định) 77mm, Thủy điện Châu Thắng (Nghệ An) 91mm.

- Mưa 3 ngày (19h/01/8 đến 19h/04/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100mm-300mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Km 46 (Sơn La) 336mm, Tà Si Láng (Yên Bái) 323mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 543mm, Yên Hưng (Quảng Ninh) 467mm, An Biên (Quảng Ninh) 367mm, Đèo Hạ My (Bắc Giang) 336mm; các khu vực khác có tổng lượng mưa phổ biến dưới 200mm.
Dự báo: Từ ngày 05/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm/12h, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/12h. Mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 08/8. Ngoài ra, từ 05-07/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước các sông trên hệ thống Hồng, sông Thái Bình ở mức thấp, dưới BĐ1. Dự báo, mực nước tại Hà Nội lúc 07h ngày 06/8 có khả năng ở mức 3,00m; mực nước tại Phả Lại lúc 19h ngày 05/8 có khả năng ở mức 2,05m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: mực nước biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa.
3. Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh theo triều, đến ngày 08/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,62m; tại Châu Đốc ở mức 1,77m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Tình hình hồ chứa:

a) Hồ Thủy điện:

- Các hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ: mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà dưới mực nước cho phép, riêng hồ Hòa Bình duy trì ở mức xấp xỉ mực nước cho phép, lúc 7h/05/8 là 100,84m (dưới 0,16m), lưu lượng đến hồ hiện đang giảm.

- Mực nước thượng lưu các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ở mức thấp, các hồ vận hành bình thường, hiện có 32 hồ vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn. 

b) Hồ chứa Thủy lợi:

- Có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý (Bắc Bộ 81 hồ; Bắc Trung Bộ 53 hồ; Nam Trung Bộ 24 hồ; Tây Nguyên 41 hồ; Đông Nam Bộ 5 hồ); 166 hồ chứa đang thi công (Bắc Bộ 51 hồ; Bắc Trung Bộ 41, Nam Trung Bộ 31 hồ; Tây Nguyên 43 hồ).
- Về tình hình tích nước:

+ Bắc Bộ: đạt 40-75% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: hồ Đầm Bài 100%, Suối Ong 95% (Hòa Bình); hồ Như Xuyên 96%, Ô Rô 100% (Tuyên Quang); hồ Vĩnh Thành 88% (Vĩnh Phúc); hồ Bầu Lầy 100%, Ngạc Hai 93%, Đá Mài 99% (Bắc Giang); Cao Vân 100%, Chúc Bài Sơn 84% (Quảng Ninh),…
+ Bắc Trung Bộ: đạt 19-53% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: Đồng Bể 71% (Thanh Hóa); hồ Khe Đá 100% (Nghệ An); Bộc Nguyên 97%, Đá Cát 100% (Hà Tĩnh),…

+ Tây Nguyên: đạt 40-70% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: Đăk Kan 100%, Đăk Loy 100% (Kon Tum); Đăk Minh 100%, Buôn Yong  83% (Đăk Lăk); Đăk Rồ 82%, Đăk Rtang 100% (Đăk Nông).
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật nắm bắt tình hình, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

- Các địa phương bị thiệt hại tiếp tục huy động các lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại và ảnh hưởng do bão số 02 và hoàn lưu sau bão:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, tình hình thiệt hại cập nhật đến ngày 04/8/2020 như sau:

- Về người: 02 người chết tại Quảng Ninh và Hòa Bình (không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 03/8).

- Về nông nghiệp: 4.118 ha lúa và hoa màu bị ngập úng (Bắc Giang: 931 ha; Hà Tĩnh: 2.420 ha; Nghệ An: 44 ha; Quảng Bình: 723 ha), hiện nay nước đã rút; diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại là 318 ha (Nghệ An: 67 ha; Quảng Bình: 251 ha).

- Về đê điều và công trình phòng chống sạt lở: 02 kè bị sạt lở, hư hỏng (kè du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã được địa phương xử lý, khắc phục; kè bảo vệ dân cư tại tổ 9, khu 7, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh bị sạt lở dài 40m, hiện địa phương đã di dời 03 hộ dân đến nơi an toàn).
- Về giao thông: 17 vị trí trên Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, Quốc lộ 47 đoạn qua các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở taluy dương với tổng khối lượng khoảng 3.300m3; 01 vị trí trên Quốc Lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị sạt lở hơn 100m3; nhiều tuyến đường giao thông địa phương tại các tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình bị sạt lở, hư hỏng.

2. Thiệt hại và ảnh hưởng khác: 
- Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, tính đến 17h30 ngày 04/8/2020 mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra từ ngày 01-04/8 đã làm 66 nhà bị sập đổ; 463 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 08 cột điện, 40 cây xanh và 131 ha chuối bị ngã, đổ.
- Tỉnh Tây Ninh: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tây Ninh, từ ngày 31/7-01/8/2020, trên địa bàn huyện Tân Châu đã xảy ra mưa kèm lốc xoáy làm 04 người bị thương, 05 nhà bị sập, hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi và huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.  
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 1021/CĐ-TTg ngày 01/8 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 297/VPTT ngày 03/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT để chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ.
- Các tỉnh, thành phố tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân và sẵn sàng ứng phó với các đợt thiên tai mới.
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn biến thiên tai.
2. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và khu vực bị ảnh hưởng.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT trước 16 giờ hàng ngày./.

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:			Trần Công Tuyên


Trực ban 1:			Đặng Văn Đăng


Trực ban 2:			Trần Quang Đại


Trực ban 3: 			Nguyễn Bá Thành









